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Điểm




ĐỀ BÀI

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (4,0 điểm):
Hãy khoanh tròn chỉ một chữ cái đứng trước câu trả lời đúng trong các câu sau: 
(mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm)
Câu 1. Kết quả của phép tính 
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	B. 
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	D. Một kết quả khác.


Câu 2. Kết quả của phép tính 
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Câu 3. Số y mà  7y  = (73)3  là : 
	A. 5;
	B. 9;
	C. 76;
	D. 6.


Câu 4. Số  x12  không bằng số nào trong các số sau đây ?

A.  x18 : x6 ( x  
[image: image10.wmf]¹

 0 );
B. x4 . x8 ;
         C. x2 . x6;

  
D. (x3 )4.
Câu 5. Trong các khẳng định sau khẳng định nào sau đây là Đúng ?
	A. 
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[image: image13.wmf]23510

xyzxyz

++

===

;
	D. 
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Câu 6. Chỉ ra đáp án sai . Từ tỉ lệ thức 
[image: image15.wmf]535
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 thì ta có tỉ lệ thức: 

A. 
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B. 
[image: image17.wmf]3563

95

=

;                  C. 
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       D. 
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 Câu 7. Số điểm 10 trong kì kiểm tra học kì I của  ba bạn Tài, Thảo , Ngân tỉ lệ với 3 ; 1 ; 2 . Số điểm 10  của cả  ba bạn  đạt được là 24 . Số điểm 10 của bạn Ngân  đạt được là 


A. 3; 
           B. 7; 
                     C. 9; 
                 D. 8.  

Câu 8. Số nào trong các số dưới đây viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn

A. 
[image: image20.wmf]3
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;                     B. 
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          C. 
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              D. 
[image: image23.wmf]9
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Câu 9.  Kết quả làm tròn  số 0, 7125 đến chữ số thập phân thứ ba là

A. 0, 712;


B. 0, 713; 


C. 0, 710;
      D. 0, 700.
Câu 10.  Cho  tam giác ABC . Ta có  : 

A.  
[image: image24.wmf]µ
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[image: image25.wmf]µ

µ

µ

AB+C

+

 = 108;     C. 
[image: image26.wmf]µ

µ

µ

AB+C

+

 < 1800;       D. 
[image: image27.wmf]µ

µ

µ

AB+C

+

 > 1800.
 Câu 11.  Cho tam giác MHKvuông tại H. Ta có : 

A. 
[image: image28.wmf]µ
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C. 
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Câu 12. Chọn câu phát biểu đúng nhất

A. Hai đường thẳng song song với nhau là hai đường thẳng không có điểm chung;

B. Hai đường thẳng cắt nhau là hai đường thẳng không có điểm chung; 

C. Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng có một điểm chung;

D. Cả A, B,C đều đúng. 
Câu 13. Cho định lí : “ Nếu một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó vuông góc với đường thẳng kia góc với đường thẳng kia” thì giả thiết và kết luận của định lí này là
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     D.
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[image: image32.wmf]^
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 b , a // b     ;    GT   a // b;  c 
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 a ;           GT    c 
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[image: image37.wmf]^

 a
  KL     c // a   
          KL   c 
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 Câu 14. Cho hình vẽ 1. Khẳng định nào sau đâu là sai? 

A. 
[image: image39.wmf]µ
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là hai góc đồng vị;
B. 
[image: image41.wmf]¶
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C. 
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D. 
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là hai góc trong cùng phía. 
Câu 15. Khẳng định nào sau đây là sai? Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì:

	A. hai góc so le trong bằng nhau;                                             
	B. hai góc đồng vị bằng nhau;

	C. hai góc trong cùng phía phụ nhau;
	D. hai góc trong cùng phía bù nhau.


Câu 16. Cho hình vẽ 2, biết QP 
[image: image47.wmf]^

 QD, PQ 
[image: image48.wmf]^
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Số đo x của 
[image: image50.wmf]·
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	A.1330; 
	B.370;
	C.1530;
	D.1430;



II. TỰ LUẬN (6,0 điểm).  

Câu 17. (1,0 điểm): Tính hợp lý (nếu có thể): 

a) 
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Câu 18. (0,75 điểm): Tìm y, biết: 
a) |y| - 2,9 = 4,6

b) y2 = 37 : 35 
Câu 19. (1,5 điểm): Trong dịp tết trồng cây ba lớp 7A, 7B, 7C trồng được 150 cây xung quanh trường. Biết rằng số cây trồng được của ba lớp lần lượt tỉ lệ với 4; 5; 6. Hãy tính số cây mỗi lớp trồng được?
Câu 20. (2,25 điểm). Cho hình vẽ bên.
 Biết: 
[image: image53.wmf]·
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 My, CB
[image: image56.wmf]^

 Ax.
a) Chứng minh Ax // My; 
b) Tính số đo 
[image: image57.wmf]·

NCy

;

c) Chứng minh Mm // NC;
d) Chứng minh DA
[image: image58.wmf]^

 Ax
Câu 21. (0,5 điểm).  Cho a,b,c là các số khác 0 (với a+b+c
[image: image59.wmf]¹

0), thoả mãn điều kiện:   
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Hãy tính giá trị của biểu thức 
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(Học sinh không được sử dụng máy tính cầm tay trong khi làm bài)
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                           TIẾT 17 +18 MÔN TOÁN 7




I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (4,0 điểm) 

	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	B
	D
	B
	C
	C
	B
	D
	D
	B
	A
	C
	A
	C
	D
	C
	D

	Điểm
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25


  II. TỰ LUẬN (6,0 điểm)

	Câu
	
	Nội dung
	Điểm

	Câu 17

(1,0 điểm)
	 Tính hợp lý (nếu có thể): 



	
	a
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	a) 
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	Ta có: 
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	Ta có: 
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	0,25

	Câu 18

(0,75 điểm)
	Tìm y, biết: 

a) |y| - 2,9 = 4,6

b) y2 = 37 : 35;      

	
	a

0,25
b

0,5


	Ta có:  Ta có |y| - 2,9 = 4,6

|y| = 4,6 + 2,9

|y| = 7,5
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	Ta có y2 = 37 : 35
 y2 = 32

[image: image72.wmf]2
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 Vậy 
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	Câu 19

(1,5 điểm) 
	Trong dịp tết trồng cây ba lớp 7A, 7B, 7C trồng được 150 cây xung quanh trường. Biết rằng số cây trồng được của ba lớp lần lượt tỉ lệ với 4; 5; 6. Hãy tính số cây mỗi lớp trồng được?

	
	- Gọi số cây trồng được của lớp 7A, 7B, 7C lần lượt là: a, b, c ( cây)
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- Vì số cây trồng được của ba lớp lần lượt tỉ lệ với 4; 5; 6 nên 
[image: image75.wmf]456
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Theo bài ra, ta có:  
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	Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:

 
[image: image78.wmf]150
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	Do đó: 
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	Vậy số cây trồng được của ba lớp 7A, 7B, 7C lần lượt là  40 cây; 50 cây; 60 cây.
	0,25 

	Câu 20

(2,25điểm)

	Cho hình vẽ bên. 

Biết:
[image: image82.wmf]·
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[image: image84.wmf]^

 My, CB
[image: image85.wmf]^

 Ax.
a) Chứng minh Ax // My; 
b) Tính số đo 
[image: image86.wmf]·

NCy

;

c) Chứng minh Mm // NC;
d) Chứng minh DA
[image: image87.wmf]^

 Ax

	
	a

0,75
	Ta có 
[image: image88.wmf]·
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(1) ( 2 góc ở vị trí đồng vị) 

nên Ax // Mt (DHNB)
	0,75

	
	b
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	Vì Ax // Mt (ý a)   nên  
[image: image89.wmf]·
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(2 góc trong cùng phía bù nhau)

Hay 
[image: image90.wmf]·
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61

NCy

=°


Vậy 
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	Từ( 1) và ( 2) ta được
[image: image93.wmf]·
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Mà 2 góc này ở vị trí đồng vị, nên suy ra  Mm // NC ( DHNB)
Vậy Mm // NC;
	0,5


	
	d        0,5
	Theo kết quả ý a) ta được Ax // My(3)

Mà AD
[image: image94.wmf]^

 My ( 4)( GT)
Từ ( 3) và ( 4) suy ra DA
[image: image95.wmf]^

 Ax (Đ/lý về mối quan hệ từ vuông góc đến //)
Vậy DA
[image: image96.wmf]^

 Ax
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	Câu 21

(0,5 điểm)
	Cho a,b,c là các số khác 0 với a+b+c
[image: image97.wmf]¹
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Hãy tính giá trị của biểu thức  
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	Từ 
[image: image100.wmf]abcabcbca
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Ta có 
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Suy ra 
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	Vì a+b+c
[image: image103.wmf]¹
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Do đó  
[image: image104.wmf]·
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                = 2.2.2 = 8
 Vậy B = 8
	0,25


Chú ý: Nếu HS làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa./.
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ĐỀ BÀI

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN( 4 điểm):
Hãy khoanh tròn chỉ một chữ cái đứng trước câu trả lời đúng trong các câu sau: 
(mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm)
Câu 1. Kết quả của phép tính 
[image: image105.wmf]32
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A. 
[image: image106.wmf]1

60

-

;

       B.
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                     C. 
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                      D. 
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Câu 2. Kết quả của phép tính 
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Câu 3.  Số t mà  4t  = (43)4  là : 
	A. 43;
	A. 7;
	C. 12;
	D. 48.


Câu 4. Số 224  viết dưới dạng lũy thừa có số mũ 8 là: 

A.    88; 


B.   98; 
         C. 68;     

       D.  Một đáp số khác.
Câu 5. Với a, b, c, d 
[image: image115.wmf]Î

Z và b, d ≠ 0 khẳng định nào sau đây là Đúng ?
	A. 
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	D. 
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Câu 6. Chỉ ra đáp án sai. Từ ad = bc và a,b,c,d
[image: image120.wmf]¹

0 thì ta có tỉ lệ thức: 

	A. 
[image: image121.wmf]ac
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	B. 
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	C. 
[image: image123.wmf]dc
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	D. 
[image: image124.wmf]ab
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Câu 7. Biết rằng  x : y = 7 : 6  và  2x - y  = 120  . Giá trị của x và y là 

A. x = 105 ; y = 90;      B. x = 103 ; y = 86;     C.x = 110 ; y = 100;     D. x = 98 ; y = 84. 

Câu 8. Viết dưới dạng thập phân  
[image: image125.wmf]25

99

 =

A. 0,25; 

  B. 0,2(5); 

  C. 0, (25);              
D. 0, (025).
 

Câu 9.  Kết quả làm tròn  số 0, 9156 đến chữ số thập phân thứ ba là

A. 0, 916;


B. 0, 915; 


C. 0, 910;
      D. 0, 900.
Câu 10.  Cho  tam giác ABC. Ta có  

A. 
[image: image126.wmf]µ
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[image: image127.wmf]µ

µ

µ

AB+C

+

 = 1800;
          C. 
[image: image128.wmf]µ

µ

µ

AB+C

+

 < 1800;       D. 
[image: image129.wmf]µ

µ

µ

AB+C

+

 > 1800.
Câu 11.  Cho tam giác ABC vuông tại A. Ta có 

A. 
[image: image130.wmf]µ

µ

µ

A=B+C

;      B. 
[image: image131.wmf]µ

µ

B+C

 = 900;
     C. Hai góc 
[image: image132.wmf]µ

B

và 
[image: image133.wmf]µ

C

 phụ nhau;       D. Cả A,B,C đều đúng.
Câu 12. Chọn câu phát biểu đúng nhất

A. Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng có một điểm chung; 
B. Hai đường thẳng cắt nhau là hai đường thẳng không có điểm chung; 

C. Hai đường thẳng song song với nhau là hai đường thẳng không có điểm chung;
D. Cả A, B,C đều đúng.

Câu 13  Nếu 
[image: image134.wmf]//

ab

 và 
[image: image135.wmf]ac

^

  thì:

	A. 
[image: image136.wmf]cb

^

 ;
	 B. 
[image: image137.wmf]//

cb

;
	  C. 
[image: image138.wmf]//

ca

;
	D.
[image: image139.wmf]ab

^

.


 Câu 14. Cho hình vẽ 1. Khẳng định nào sau đâu là sai? 

A. 
[image: image140.wmf]µ

1

A

và 
[image: image141.wmf]µ

1

B

là hai góc đồng vị;

B. 
[image: image142.wmf]¶

2

A

và 
[image: image143.wmf]¶

4

B

là hai góc so le trong;
C. 
[image: image144.wmf]¶

2

A

và 
[image: image145.wmf]µ

1

B

là hai góc ngoài cùng phía;
D. 
[image: image146.wmf]¶

4

A

và 
[image: image147.wmf]¶

4

B

là hai góc đồng vị. 

Câu 15. Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì: 

	A. Hai góc so le trong bằng nhau.
	B. Hai góc đồng vị bằng nhau.

	C. Hai góc trong cùng phía bù nhau.
	D. Cả 3 ý trên đều đúng. 


Câu 16.  Cho hình vẽ 2 , biết d 
[image: image148.wmf]^

 MQ, d 
[image: image149.wmf]^

NP và  
[image: image150.wmf]·

0

110

MQP

=

. Số đo x của 
[image: image151.wmf]·

NPQ

=


	A. 600; 
	B. 700;
	C. 800;
	D. 900;


II. TỰ LUẬN (6,0 điểm).  
Câu 17. (1,0 điểm): Tính hợp lý (nếu có thể): 

a) 
[image: image152.wmf]9115

8164

-

--

-


b) 
[image: image153.wmf]33

1471

..

211112

æöæö

-+-

ç÷ç÷

èøèø

  
Câu 18. (0,75 điểm): Tìm a, biết: 

a) |a| - 3,2 = 5,3

b) a2 = 119 : 117
Câu 19. (1,5 điểm): Trong dịp tết trồng cây ba lớp 8A, 8B, 8C trồng được 138 cây xung quanh trường. Biết rằng số cây trồng được của ba lớp lần lượt tỉ lệ với 10; 15; 21. Hãy tính số cây mỗi lớp trồng được?
Câu 20. (2,25 điểm). Cho hình vẽ bên. 
Biết: 
[image: image154.wmf]·

·

65

zMxzOt

==°

; 
[image: image155.wmf]·

115

xNy

=°

;

MQ
[image: image156.wmf]^

 Ot, HK
[image: image157.wmf]^

 Mx.
a) Chứng minh Mx // Ot; 
b) Tính số đo 
[image: image158.wmf]·

OMx

;

c) Chứng minh Oz // Ny;

d) Chứng minh KH
[image: image159.wmf]^

 Ot.
Câu 21. (0,5 điểm). Cho a,b,c là các số khác 0 (với a+b+c
[image: image160.wmf]¹

0), thoả mãn điều kiện:   
[image: image161.wmf]abcabcbca

cba

+--++-

==

. 

Hãy tính giá trị của biểu thức  
[image: image162.wmf](

)

(

)

(

)

abbcca

M

abc

+++

=


(Học sinh không được sử dụng máy tính cầm tay trong khi làm bài)
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II. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (4,0 điểm) 

	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	B
	D
	C
	A
	B
	B
	A
	C
	A
	B
	D
	C
	A
	C
	D
	B

	Điểm
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25


  II. TỰ LUẬN (6,0 điểm)

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 17

(1,0điểm)
	 Tính hợp lý (nếu có thể): 

a) 
[image: image163.wmf]9115

8164

-

--

-

;       b) 
[image: image164.wmf]33

1471

..

211112

æöæö

-+-

ç÷ç÷

èøèø

.         

	
	a

0,5
	Ta có: 
[image: image165.wmf]91159115

81648164

--

--=+-

-


[image: image166.wmf]181120

161616

-

=+-


	0,25

	
	
	
[image: image167.wmf]27

16

11

1

16

=-

=-


	0,25

	
	b

0,5
	Ta có: 
[image: image168.wmf]33

1471

..

211112

æöæö

-+-

ç÷ç÷

èøèø

= 
[image: image169.wmf]3

147

.

21111

æöæö

-+

ç÷ç÷

èøèø


	

	
	
	
	0,25

	
	
	
[image: image170.wmf]1

8

=-


	0,25

	Câu 18

(0,75điểm)

	Tìm a, biết: 
a) |a| - 3,2 = 5,3

b) a2 = 119 : 117

	
	a

0,25
	Ta có |a| - 3,2 = 5,3

|a| = 5,3 + 3,2

|a| = 8,5


[image: image171.wmf]{

}

8,5;8,5

a

ÞÎ-


Vậy 
[image: image172.wmf]{

}

8,5;8,5

a

Î-


	0,25

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	b

0,5
	a2 = 119 : 117
Ta có a2 = 112

[image: image173.wmf]11

a

Þ=

hoặc a = -11
 Vậy 
[image: image174.wmf]{

}

11;11

a

Î-


	0,5

	Câu 19

(1,5 điểm) 
	 Trong dịp tết trồng cây ba lớp 8A, 8B, 8C trồng được 138 cây xung quanh trường. Biết rằng số cây trồng được của ba lớp lần lượt tỉ lệ với 10; 15; 21. Hãy tính số cây mỗi lớp trồng được?

	
	
	- Gọi số cây trồng được của lớp 8A, 8B, 8C lần lượt là: a, b, c( Cây)
[image: image175.wmf](

)

*

,,

abc

Î

¥

 

- Vì số cây trồng được của ba lớp lần lượt tỉ lệ với tỉ lệ với 10; 15; 21 nên 
[image: image176.wmf]101521

abc

==

.
Theo bài ra ta có: 
[image: image177.wmf]101521

abc

==

và  a + b + c = 138
	0,5 

	
	
	Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:


[image: image178.wmf]138

3.

10152110152146

abcabc

++

=====

++

(vì a + b + c = 138)
	0,5 

	
	
	Do đó 
[image: image179.wmf]10.330

a

==

 (TMĐK)

            
[image: image180.wmf]15.345

b

==

 (TMĐK)

            
[image: image181.wmf]21.363

c

==

 (TMĐK)
	0,25



	
	
	Vậy số cây trồng được của lớp 8A, 8B, 8C lần lượt là 30 cây; 45 cây; 63 cây.
	0,25 

	Câu 20

(2,25điểm)

	Cho hình vẽ bên. 

Biết:
[image: image182.wmf]·

·

65

zMxzOt

==°

; 
[image: image183.wmf]·

115

xNy

=°

;

MQ
[image: image184.wmf]^

 Ot, HK
[image: image185.wmf]^

 Mx.
a) Chứng minh Mx // Ot; 
b) Tính số đo 
[image: image186.wmf]·

OMx

;

c) Chứng minh Oz // Ny;

d) Chứng minh KH
[image: image187.wmf]^

 Ot;



	
	a

0,75
	Ta có 
[image: image188.wmf]·

·

0

 (=65)

zOtzMx

=

mà 
[image: image189.wmf]·

·

, 

zOtzMx

ở vị trí đồng vị 

nên Mx // Ot (DHNB)
	0,75

	
	b

0,5
	 b) Vì Mx // Ot (ý a)   nên  
[image: image190.wmf]·

·

180

OMxzOt

+=°

 
(2 góc trong cùng phía bù nhau)

Hay 
[image: image191.wmf]·

65180

OMx

°+=°


                 
[image: image192.wmf]·

115

OMx

=°


Vậy 
[image: image193.wmf]·

115

OMx

=°


	0,5

	
	c

0,5
	Theo kết quả ý b) ta được
[image: image194.wmf]·

115

OMx

=°

mà 
[image: image195.wmf]·

115()

xNyGT

=°

 nên 
[image: image196.wmf]·

·

(115)

OMxyNx

==°

. 

Mà 2 góc này ở vị trí đồng vị, nên suy ra  Oz // Ny ( DHNB)
Vậy Oz // Ny;
	0,5

	
	d 
0,5
	Theo kết quả ý a) ta được Mx // Ot (3)

Mà HK
[image: image197.wmf]^

 Mx ( 4)( GT)
Từ ( 3) và ( 4) suy ra KH
[image: image198.wmf]^

 Ot (Đ/lý về mối quan hệ từ vuông góc đến //)
Vậy KH
[image: image199.wmf]^

 Ot
	0,5

	Câu 21

(0,5 điểm)
	 Cho a,b,c là các số khác 0 (với a+b+c
[image: image200.wmf]¹

0), thoả mãn điều kiện:   
[image: image201.wmf]abcabcbca

cba

+--++-

==

. 

Hãy tính giá trị của biểu thức  
[image: image202.wmf](

)

(

)

(

)

abbcca

M

abc

+++

=



	
	
	Từ 
[image: image203.wmf]abcabcbca

cba

+--++-

==


Ta có 
[image: image204.wmf]222

abcabcbca

cba

+--++-

+=+=+


Suy ra 
[image: image205.wmf]abcabcabc

cba

++++++

==

(1)
	0,25

	
	
	Vì a+b+c
[image: image206.wmf]¹

0 nên từ (1)=> a= b= c

Do đó 
[image: image207.wmf]3

2.2.2

8

aaa

M

a

==

. 
Vậy M= 8
	0,25
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ĐỀ BÀI
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN( 4 điểm)
Hãy khoanh tròn chỉ một chữ cái đứng trước câu trả lời đúng trong các câu sau: 
(mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm)
Câu 1. Kết quả của phép tính 
[image: image208.wmf]-

25

.

37

 là:
	A. 
[image: image209.wmf]1

21

-

;
	B. 
[image: image210.wmf]10

21

-

;
	C. 
[image: image211.wmf]14

15

-

;
	D. 
[image: image212.wmf]15

14

-

.


Câu 2. Kết quả của phép tính 
[image: image213.wmf]--

3

0,25

8

 là:

	A. 
[image: image214.wmf]5

8

-

;
	B. 
[image: image215.wmf]1

8

-

;
	C. 
[image: image216.wmf]1

24

-

;
	D. 
[image: image217.wmf]1

8

.


Câu 3. Giá trị của x thỏa mãn 
[image: image218.wmf]-=-

13

x

34

 là:
	A. 
[image: image219.wmf]13

12

;
	B. 
[image: image220.wmf]5

12

-

;
	C. 
[image: image221.wmf]5

;

12


	D. 
[image: image222.wmf]2

7

-

.


Câu 4. Số x mà  5x  = (53)2  là : 
	A. 5;
	B. 6;
	C. 56;
	D. 125.


Câu 5. Cho 12n : 4n = 1  thì:
 
	A. n = 0;
	B. n = 1;
	C.n = 2;
	D. n = 3.


Câu 6 .Biết 
[image: image223.wmf]11

264

m

æö

=

ç÷

èø

. Số m là: :

	A. 5
	B. 4
	C. 6
	D. 3


Câu 7. Chọn câu sai. Từ ad = bc và a,b,c,d
[image: image224.wmf]¹

0 thì ta có tỉ lệ thức: 

	A. 
[image: image225.wmf]ac

bd

=

;
	B. 
[image: image226.wmf]ac

db

=


	C. 
[image: image227.wmf]dc

ba

=


	D. 
[image: image228.wmf]ab

cd

=




Câu 8. Các tỉ lệ thức nào sau đây lập thành một tỉ lệ thức? 

A. 
[image: image229.wmf]614

:

75

  và 
[image: image230.wmf]72

:

39

;     B.
[image: image231.wmf]1

3

-

  và   
[image: image232.wmf]19

57

-

;
       C . 
[image: image233.wmf]15

21

 và 
[image: image234.wmf]5

7

 ;
                 D. 
[image: image235.wmf]7

12

 và 
[image: image236.wmf]54

:

63

;
Câu 9.  Tìm x trong tỉ lệ thức sau : 
[image: image237.wmf]2

3

3

50

x

x

=


A. x = 
[image: image238.wmf]1

5

; 

B.  x = 
[image: image239.wmf]1

5

-

;


C.  x = ± 
[image: image240.wmf]1

50

;

D.  x = ± 
[image: image241.wmf]1

5

.

Câu 10. Số nào trong các số dưới đây viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn?

	A. 
[image: image242.wmf]3

45

-

;
	B. 
[image: image243.wmf]4

12

;
	C. 
[image: image244.wmf]9

12

;
	D. 
[image: image245.wmf]2

3

.


Câu 11. Cách viết khác của số hữu tỉ - 0,6 là: 

	A. 
[image: image246.wmf]10

6

-

;
	B. 
[image: image247.wmf]3

5

-

;
	C. 
[image: image248.wmf]5

3

-

;
	D. 
[image: image249.wmf]3

5

.


Câu 12. Cho 
[image: image250.wmf]101512

xyz

==

 và  x - y + z = - 49 thì: 

	A. x = - 105; y = -70; z= -84;
	B. x = -84; y = -70; z= -105;

	C. x = -70; y = -105; z= -84;
	D. .x = -105; y = -84; z= -70.


Câu 13: Cho hình vẽ 1. Khẳng định nào sau đâu là sai? 

A. 
[image: image251.wmf]µ

1

A

và 
[image: image252.wmf]µ

1

B

là hai góc đồng vị;

B. 
[image: image253.wmf]¶

2

A

và 
[image: image254.wmf]¶

4

B

là hai góc so le trong;
C. 
[image: image255.wmf]¶

2

A

và 
[image: image256.wmf]µ

1

B

là hai góc trong cùng phía;
D. 
[image: image257.wmf]¶

2

A

và 
[image: image258.wmf]¶

4

B

là hai góc trong cùng phía. 

Câu 14: Khẳng định nào sau đây là sai? Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì:

	A. hai góc so le trong bằng nhau;                                             
	B. hai góc đồng vị bằng nhau;

	C. hai góc trong cùng phía phụ nhau;
	D. hai góc trong cùng phía bù nhau.


Câu 15. Cho hình vẽ 2 , biết QP 
[image: image259.wmf]^

 QD, PQ 
[image: image260.wmf]^

CP và  
[image: image261.wmf]·

0

37

PCD

=

.Số đo x của 
[image: image262.wmf]·

CDQ

bằng : 

	A.1330; 
	B.370;
	C.1530;
	D.1430;



Câu 16. Chọn câu đúng:

Cho ba điểm A, B, C phân biệt và thẳng hàng. Gọi a, b lần lượt là hai đường trung trực của hai đoạn thẳng AB, BC. Khi đó: 

	A. 
[image: image263.wmf]ab

^

;
	B. a//b;
	C. a trùng b;
	D. a cắt b.


II. TỰ LUẬN (6,0 điểm).  

Câu 17. (1,0 điểm): Tính hợp lý (nếu có thể): 

a) 
[image: image264.wmf]15151915

30,25

34173417

++-+

;       b) 
[image: image265.wmf]33

243

..

7337

11

æöæö

+

ç÷ç÷

èøèø

--

.         
Câu 18. (0,75 điểm): Tìm x, biết: 
a) 
[image: image266.wmf]2

1

x5.5

5

-=

;      
b) x2 = 711 : 79
Câu 19. (1,5 điểm): Trong dịp tết trồng cây ba lớp 7A, 7B, 7C trồng được 120 cây xung quanh trường. Biết rằng số cây trồng được của ba lớp lần lượt tỉ lệ với 9; 10; 11. Hãy tính số cây mỗi lớp trồng được?
Câu 20. (2,25 điểm). Cho hình vẽ bên. 
Biết:
[image: image267.wmf]·

·

70

mDamOn

==°

; 
[image: image268.wmf]·

110

aAx

=°

;

DN
[image: image269.wmf]^

 On, KI
[image: image270.wmf]^

 Da.
a) Chứng minh Da // On;

b) Tính số đo 
[image: image271.wmf]·

OKE

;

c) Chứng minh Ex // Om và  DN // KI.
Câu 21. (0,5 điểm). Cho a,b,c là các số khác 0 (với a+b+c
[image: image272.wmf]¹

0), thoả mãn điều kiện:   
[image: image273.wmf]abcabcbca

cba

+--++-

==

. Hãy tính giá trị của biểu thức  
[image: image274.wmf](

)

(

)

(

)

abbcca

M

abc

+++

=


(Học sinh không được sử dụng máy tính cầm tay trong khi làm bài)
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I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (4,0 điểm) 

	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	B
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	D
	B

	Điểm
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	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
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  II. TỰ LUẬN (6,0 điểm)

	Câu
	
	Nội dung
	Điểm

	Câu 17

(1,0điểm)
	 Tính hợp lý (nếu có thể): 

a) 
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	Ta có: 
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	Câu 18

(0,75điểm)
	Tìm x, biết: a) 
[image: image283.wmf]86
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;
b) x2 = 711 : 79
     

	
	0,5
	Ta có:  
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	b)x2 = 711 : 79

Ta có x2 = 72

[image: image290.wmf]7
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	Câu 19

(1,5 điểm) 
	 Đầu năm học, ba lớp 7A, 7B, 7C đã ủng hộ cho các bạn vùng sâu xa 138 bộ sách giáo khoa. Biết rằng số bộ sách giáo khoa của ba lớp ủng hộ được lần lượt tỉ lệ với 10; 15; 21. Hãy tính số bộ sách giáo khoa mỗi lớp ủng hộ được?

	
	
	Gọi số bộ sách giáo khoa của ba lớp 7A, 7B, 7C ủng hộ được lần lượt là a, b, c (bộ) (ĐK: a,b, c nguyên dương) 
Vì số bộ sách giáo khoa của mỗi lớp lần lượt tỉ lệ với 10; 15; 21 ta có:
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và  a + b + c = 138
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	Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:
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	Do đó 
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	Vậy số bộ sách giáo khoa ủng hộ của ba lớp 7A, 7B, 7Clần lượt là  30 bộ; 45 bộ; 63 bộ.
	0,25 

	Câu 20

(2,25điểm)

	Cho hình vẽ bên.

Biết: 
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a) Chứng minh: Mx // Ot; 

b) Tính số đo 
[image: image301.wmf]·
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c) Chứng minh: Ny // Oz và MQ // HK.
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0,5
	 b) Vì Mx // Ot (ý a)   nên 
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	Ta có 
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	Nên Ny // Oz (DHNB)

Vậy Mx // Ot; Ny // Oz
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	Vì 
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	Ta có 
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	Câu 21

(0,5 điểm)
	 Cho a,b,c là các số khác 0 với a+b+c
[image: image312.wmf]¹

0), thoả mãn điều kiện:   
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Hãy tính giá trị của biểu thức  
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	Từ 
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	Vì a+b+c
[image: image318.wmf]¹

0 thì(1) trở thành 
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Chú ý: Nếu HS làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa./.
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